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PE KIEM TRA GIUA HQC KI II-MON TIENG VIET 4
NAM HOC 2025-2026

A. KIEM TRA PQC

L. PQC THANH TIENG (3 diém)
GV cho HS boc tham cac doan van da chuan bi san, HS doc va tra 1oi cau héi

3d) ‘
Nhirng dieu vo gia

Sau khi doc xong, ngudi me nhin cdu con trai dang ding chd véi vé mat day hi

vong. Ba cAm bt 1én, 14t mat sau cua to giéy va viét:

- Chin thing mudi ngdy con nam trong bung me: Mién phi.

- Nhitng lac me bén canh chim soc, cau nguyén mdi khi con 6m dau: Mién phi

- T4t ca nhitng d6 choi, thirc dn, quan 40 ma me dd nudi con trong sudt may nim qua:
Mién phi.

- Va dat hon ca chinh 13 tinh yéu ctia me danh cho con: Ciing mién phi luén con trai a.

M. A- dam

Cau héi:
Cau 1. Sau khi doc xong, nguoi me lam gi?

Cau 2. Nhiing gi 12 mién phi ma me da cho con trong doan vin trén?

sk sk s sk sfe st sk ske sk st sk sk sk skeskeske sk sk
Nhirng nguoi giir Itra trén bién

Tau cap bén, mot nguoi tho vui mimg ra don. Anh dan ching t6i di tham quan thap
dén. Trén dinh thap, ba nguoi tho dang lau chui va kiém tra hé thong dén.

Pém dén, nhitng nguoi tho thay phién nhau thirc dé giir cho ngon dén ludn toa
sang. Nho ¢6 anh sang ngon hai dang, tau thuyén khong bi lac hudng trong dém tdi. Ngon
hai dang con khang dinh ving bién troi ndy 1a ciia T6 qubc than yéu. Nhiing gi da chimg
kién khién chung t6i cang thém yéu mén nhirng ngudi giit lira trén bién qué huong.

Theo Doan Dai Tri
Cau hoi:
Cau 1. Ai din moi nguoi di tham thap dén?

Cau 2. Pém dén, nhitng ngudi tho lam gi?
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Nguwoi tim dwong Ién cac vi sao

Tir nho, Xi-6n-cop-xki dd mo udc duge bay 1én bau troi. Co 1an, 6ng dai dot nhay qua
ctra s dé bay theo nhiing canh chim. Két qua, 6ng bi ngd gy chan. Nhung rti ro lai 1am
nay ra trong ddu 6c non nét cta éng lac biy gio mot cau hoi: "Vi sao qua bong khong co
canh ma van bay duoc?" Dé tim diéu bi mat d6, Xi-on-cop-xki doc khong biét bao nhiéu 1a

sach. Nghi ra diéu gi, ong lai hi huc 1am thi nghiém, c6 khi dén hang tram lan.

Céau héi:
Cau 1: Xi - 6n - cop-xki mo udc diéu gi?
Cau 2: Bé tim diéu bi mat Xi-6n-cop-xki da lam gi?

3t sfe sk sk st sk ook sfeosk sk sheosie sk skok

Canh diéu tudi tho

Tubi tho cia toi duge nang 1én tir nhitg canh diéu. Chiéu chibu, trén bai tha, dam tré
muc dong chung toi ho hét nhau tha diéu thi. Canh diéu mém mai nhu canh buém. Ching
t6i vui swéng dén phat dai nhin 1én troi. Tiéng sao diéu vi vu trdm bong. Sao don, r6i sdo
kép, sdo be,... nhu goi thip xudng nhitng vi sao sém. Ban dém, trén bii tha diéu that
khong con gi huyén o hon.

Cau hoi:

Cau 1: Chiéu chiéu, trén bai tha, ddm tré muc déng lam gi?

Cau 2: Tac gia da ta canh diéu thé nao?
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Anh Hung lao dong Tran Pai Nghia

Ong roi bo cudc sdng diy du tién nghi ¢ nudc ngoai, theo Bac H6 vé nudc. Ong
dugc Bac HO dit tén méi 1a Tran Pai Nghia va giao nhiém vu nghién ctru ché tao vii khi
phuc vu cudc khang chién chong thuc dan Phéap. Trén cuong vi Cuc truong Cuc Quén
gidi, ong da cing anh em miét mai nghién ctru, ché ra nhing loai vii khi c6 sitc cong pha

16n nhu ba-do-ca, sung khong giat, bom bay tiéu diét xe ting va 16 ¢t cta giic.
Theo Tir dién nhan vt lich st Viét Nam

Cau héi:

Cau 1: Tran Dai Nghia duogc bac H6 giao nhiém vu gi ?

Cau 2: Gido su Tran Dai nghia di c6 dong gop gi 16n trong khang chién?
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II. POC HIEU VAN BAN VA KIEN THUC TIENG VIET (7 diém)

HS doc tham van ban sau va tra 1oi cac cau héi:

CO GIAO VA HAI EM NHO

Nét sinh ra d4 bat hanh véi ban chan trai thiéu ba ngén. Cang 16n, doi chan Nét lai cang
teo di va ro1 Nét phai bo khi muon di chuyén.

Khi em Na vao 16p Mot, 6 nha mét minh Nét buon 1am, chi mong Na chdng tan truong
vé ké chuyén & trudng cho Nét nghe. Na ké rt nhiéu vé co gido: ta 4o dai cua co trang mudt,
miéng cb cudi twoi nhu hoa, ¢6 di nhe nhang dén bén timg hoc sinh day cac ban viét, vé&.. Nghe
Na ké, Nét udc mo duoc di hoc nhu Na.

Trong mét tiét hoc v&, ¢ gido cam v v& cua Na. Na v& mot c¢d gai dang cam doi diia
nho dimg bén mot c¢b gai. Na giai thich: “ Em v& mot ¢ tién dang gb d6i diia than chita d6i
chan cho chi em, dé chi em cling duogc di hoc”. Co gido ngac nhién khi biét chi gai Na bi tat
nguyén. T6i hom 4y, c6 dén tham Nét. Biét Nét ham hoc, mdi tun ba budi tdi, ¢ day Nét hoc.

Con mdt thang nira 1a két thiic ndm hoc. May hom nay, c6 gido thuong ké cho 35 hoc tro
cia minh vé mot ban nho. Doi chan ban ay khong may bi té liét nén ban phai ngéi xe lan nhung
ban van quyet tam hoc. C6 luc dau t€ cimg ca lung nhung ban van cb viét va viét rat dep. Nam
hoc sau, ban ay s& vao hoc cliing cac em. Nghe c6 ké, mat Na sang 1én, Na vui va ty hao vé chi
minh 1am.

B6 me Nét rom rdém nudc mat khi bi€t nha truong s€ dic cach cho Nét vao hoc 16p Hai.
Con Nét, c6 bé dang hinh dung cach ¢6 gido cung cac ban nho xum xit day chiéc xe lan.

Theo Tam huyét nha gido

B. Dl.}’a vao n(}~i dung bai doc, klgoanh vao chir cai trudc y ding cac cau 1,2,3,4, 7,9
vaviet vao cho.......................... dé hoan thanh cac cau 5, 6, 8, 10.
Céu 1. (M1- 0,5diém) Nét 12 mot c6 bé nhuw thé nao?
A. Thich choi hon thich hoc; B. C6 hoan canh bat hanh nhung rat ham hoc
C. Hay ganh ti v4i em gai. D. Khéng thich dén truong.
Céu 2. (M1 — 0,5 diém) Trong ciu chuyén ciia Na, ¢ gido hién 1én nhw thé nao?
A. C6 mac ao dai tréng, cuo1 troi va day hoc sinh rat nhe nhang.
B. C6 nghiém khic va it noi.
C. C6 khong quan tdm dén hoc sinh.
D. Co chi day hoc sinh gioi.
Céu 3. (M1 — 0,5 diém) Na di vé gi trong gio hoc vé?
A. Mot ng6i truong maéi trong do cd cac ban va Na.
B. M6t canh ddng vang hoe than laa chin.
C. Mot ¢6 tién gd doi diia than chita dbi chan cho chi.
D. Mot con buém dang bay vé phia em.
Céu 4. (M1- 0,5diém) Cd giao da lam gi dé giap Nét?
A. Mua cho ban mot chiéc xe lan.
B. Cho Nét sach v dé dén 16p cung ban.
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C. Pénnha day hoc, ké cho hoc trd nghe vé Nét, xin cho Nét vao hoc 16p Hai.
D. Nho hoc sinh trong 16p kém cip cho Nét viéc hoc ¢ nha ciing nhu & truong.
Ciu 5 - M3 (1 diém) Em hoc dwoc diéu gi tir ban Nét qua ciu chuyén trén ?

...................................................................................................

Céu 7 — M2 (0,5diém) Nhém tir nao du6i diy chi gdbm nhirng tir miéu ta vé dep ciia
thién nhién?
A. ddm thim, long lﬁy, diu dang; B. tuoi dep, hung vi, sac s0;
C. xanh tdt, xinh tuoi, thuy mi; D. hung vi, diu dang, lung linh.
Céu 8. (M2 - 1diém) Xac dinh chii ngit va vi ngir trong ciu sau:
“ Nam hoc sau, ban 4y sé vao hoc ciing cic em.”
O 11 0 4
Y2 1 4711

Cau 9. (M3 - 1d) Hay dung dau gach ngang dé li¢t ké nhirng viéc em lam giup bdo vé
moi trudong.

...................................................................................................

Cau 10. ( M2- 0,5 diém) Gach chan cau chu dé co6 trong doan van sau:
Mait tro1 do ruc nho 1én tir phia chan troi1. Nhitng con song vo nhe vao bo cat trang. Gio

bién thoi mat rugi lam ai cling thay dé chiu. Bién vao budi sang that dep.
Tdhhbhbhbhb bbb bbb bhbhbdrb bbbt

PHAN KIEM TRA VIET ( 10 diém)
Deé bai: Hay mi€u td mot loai cdy ma em yéu thich.
E R R R
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HUONG DAN CHAM BAI KIEM TRA GIUA K1 11
MON TIENG VIET (PHAN KIEM TRA PQC)
KHOI 4 — NAM HOC: 2025-2026

I. KIEM TRA PQC THANH TIENG: 3 diém
Gido vién danh gia, ghi diém dya vao cac yéu cau sau:

- Boc vira du nghe, 0 rang, tdc d6 doc dat yéu cau, giong doc co biéu cam: 1 diém

- Ngit nghi hoi dung & cac diu ciu, cac cum tir rd nghia, doc ding tiéng, tir (khong doc
sai qué 5 tiéng): 1 diém

- Hoc sinh tra 161 dang cau hoi vé ndi dung doan doc: 1 diém

I1. KIEM TRA PQC HIEU (7 diém)

CAu s6 1 2 3 4 7
Pap 4n B A C C B

Piém 0,5 diém | 0,5 diém | 0,5 diém | 0,5 diém | 0,5 diém

Ciu 5. (1 diém) Tuy vao mirc do, cach dién dat cia HS ma GV ghi diém cho HS theo cac
mirc diém phu hop. HS co thé tra 101 nhu sau:

Trong cudc song moz nguoi co mot hoan canh khac nhau, ai ciing muon minh duwoc
hanh phiic, khéng ai mudn gdp diéu bdt hanh (0,5 diém). Vi vdy, ching ta can phdi biét
yéu thwong gitip do lan nhau dé cudc song twoi dep hon . (0,5 diém)

Ciu 6. (I diém) Tuy vao mirc d0, cach dién dat ctia HS ma GV ghi diém cho HS theo céc
muc 1 —0,75-0,5—0,25 — 0 diém phu hop.
VD: Em s€ gitp ban hoc bai, déy xe 1an cho ban, choi cung ban, dong vién ban.
Ciu 8. (1 diém) HS chi ra ding chu ngir duoc 0,5 diém; ding vi nglr dugc 0,5 diém.
- Chii ngit: Ban dy
- Vingit: sé vao hoc cung cac em.

Ciu 9. (1 diém) Nhitng viéc em lam dé bao vé moi truong 1a:

- Khong virt rac bura bai, luén bo rac duang noi quy dinh.

- Trong va chim soc ciy xanh quanh nha va ¢ trudng.

- Tiét kiém dién, nudc trong sinh hoat hang ngay.

- Thu gom gidy vun, chai nhyra dé tai ché.

- Han ché str dung tai ni-16ng khi di mua db.

- Nhac nho ban bé va moi nguoi cing gitr gin vé sinh mai truong.
- Tham gia cac budi don vé sinh & 1p, & truong va khu phé.

- Tuyén truyén ¥ thirc bao vé méi truong.

Cau 10. (0,5 diém): Bién vao budi sang that dep.
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HUONG DAN CHAM BAI KIEM TRA GIUA KI 11
MON TIENG VIET (PHAN KIEM TRA VIET)
KHOI 4 - NAM HQC: 2025-2026

Huwoéng din cham kiém tra viét doan, bai (10 dlem)
- Hoc sinh viét dugc bai van ta ciy cdi dung yéu cau dé&; dam bao bo cuc mot bai van
miéu td mé bai - than bai - két bai. Kha nang 1ap luan van ban (lap y, sap xép y, dung tir,
dit cau, lién két cau, suy nghi, cam xuc, thai do, sang tao khi viét van).
Cu thé nhu sau:
1. Mé bai: (1 @) Gi6i thiéu cy em s& ta. (Cay em dinh ta 1a ciy gi? Ai trong? Trong khi
nao ? Trong & dau ?)
2. Than bai: (4 d)
+ Ta bao quat: Hinh dang, kich thudc cua cay
+ Ta chi tiét: Ta cic bd phan cua cay
- Thén cay
- Goc cay
- Ré cay
- Canh cay, tan 14, 13, qua (néu cay co6 qua)
- Tac dung/lgi ich cua cay
- Hoat dong hoac ki ni€ém cta em voi1 cay do
- Cam xtc khi miéu ta
3. Két bai: Néu cam nghi cua em véi cdy. (1 d)
4. Ki ning: 4 diém
4.1. Chir viét, chinh ta:
- Chit viét 16 rang, trinh bay sach s&, dung chinh ta (khong sai qua 5 15i): 2d
4.2. Dung tu, dat cau:
- Dung tir hop ly, cau van mach lac: 1d
4.3. Sang tao:
- Bai van thé hién dugc su sang tao cua hoc sinh: 1d
* Tuy theo murc do sai sot vé chir viét, chinh td, dung tuw, dat cau, sy sang tao cua
HS, GV cho phii hop.(Piém 1é dén 0.25d)

T6 truwéng ky duyét Nguoi ra dé
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MA TRAN PE KIEM TRA PINH Ki GIUA HQC Ki 2-MON TIENG VIET 4
NAM HOQC 2025-2026

Tong so
£ Murc 1 Mikc 2 Mikc 3 cau, soO
Ki : 50 diém
N Mach kién thirc/ Noi cau
nan . dung . va s0 I T
g . X N N TN TN
diem K TL K TL KQ TL KQ TL
Q Q

- Poc tdc d6 80 tiéng/phit. (Hoc sinh
boc tham doc doan vin hodc doan tho
ngoai sach giao khoa ). 3

- Sau khi hoc sinh doc thanh tiéng diém
xong, GV néu 01 cau héi hoc sinh tra
101 (Kiém tra ki ning nghe, noi)

1. Boc thanh tiéng

2. Poc hiéu van ban

(Ngfr liéu van ban miéu ta
do dai 220 chir hoac van N 4 1 1 4 2
ban truyén do dai van ban
Poc | 300 chir.)

Tra 101 cac cau hoi lién
quan dén nd1 dung bai

doc va rat ra diéu hoc 2 2 1 1 2 2
‘. . diém

dugc qua bai doc vao

thuc té.

3. Kién thuc tiéng Viét: S6 ) 1 1 3 1

- Thanh phan chinh cia | cdu

cau: Chu ngtt, vi ngir

- Cu chu d¢ 6
- Dau gach ngang didm | 1 1 1| 2 1
- MRVT: Qué huong
S0 Vel o1l 1 ]lol2l7] 3
P cau
Tong ,
SO V3l o011 ]o]2)a]l3
diém
Vit Vl.?t b3}1 VAan t?.eo chu dé Sf) 1 0 1
micu ta cay coO1 cau
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SO
diém

10

10
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	Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: "Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?" Để tìm điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.
	Câu hỏi:
	Câu 1: Xi - ôn - côp-xki mơ ước điều gì?
	Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... như gọi thấp xuống những vì sao sớm. Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. 
	Câu hỏi:
	Câu 1: Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng làm gì?
	Câu 2: Tác giả đã tả cánh diều thế nào?
	Câu 2. (M1 – 0,5 điểm) Trong câu chuyện của Na, cô giáo hiện lên như thế nào?
	Câu 3. (M1 – 0,5 điểm) Na đã vẽ gì trong giờ học vẽ?
	MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN KIỂM TRA ĐỌC)
	I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: 3 điểm
	Giáo viên đánh giá, ghi điểm dựa vào các yêu cầu sau:
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
	- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
	- Học sinh trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
	II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (7 điểm)
	MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN KIỂM TRA VIẾT)

